
[Composition]
Each15 mi suspension contains:

Almagate 1g
Excipients qs for 15ml

pal Contra-indication, Dosage, IL-YANG ALMAGATE 1.0G

See insert leaflet (Almagat † gí 15ml)

[Storage]
Store tight, light resistant container, below 30°C

[Specification]
In-house

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE ENCLOSED LEAFLET BEFORE USE

Visa No./ SĐK

Xuất xứ: Hàn Quế

ANG PHARM.CO..LT kẽ
0, Gheung-gu, Yongirs), Cyeonag-do, Korea

EME) earl

S

[Thanh phan]
Tronggói 15ml chứa
Almagat oe 5 1g
Ta duoc vd .... t8 ml

[Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng, Cách dùng

Thận trọng và các thông tin khác]
Xin đọc trong tờ hướng dân sử dụng

[Bảo quản]
Bảo quản trong bao bì kín, trảnh ánh sáng, dưới
30°C

[Tiêu chuẩn]
Tiêu chuẩn nhà sản xuât

F ĐE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÁN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

oy 2822002

NöNzusndor L ÄLY9VWT1V ĐNVA-TI

KGMP

IL-YANG ALMAGATE 1.0G SUSPENSIO
(Almagat1 g/ 15ml)
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[Thành phằn]
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Almagat
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Lot No.! $6 16 SX

Exp. Date / HE

CURLaI
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÁN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG

|e IL-YANG PHARM. CO.
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Rx - Thuốc bán theo đơn Tờ hướng dẫn sử dụng

IL-YANG ALMAGATE 1.0G Suspension.

(Almagat 1.0 g/15ml)

THANH PHAN

Mỗi gói chứa:

Al magat...... 2.0... cece cece ec ee cece cee centre een eee cee eee eae tease sted ste tent eee 1.0g

Ta duoc: Concentrated glycerin, silicon resin, duéng trang (sucrose), avicel — RC-591, natri carboxymethy!

cellulose, tinh dau bac ha, clohexidin diacetat, tá dược tạo hương.................--ccccocccccccs22.vừa đủ 15ml

DẠNG BAO CHE

Hỗn dịch uống

QUY CÁCH ĐÓNGGÓI

Hộp 30 gói x 15ml

ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ HỌC

Dược lực học

Almagat là phối hợp của hai muối nhôm và magie, được dùng như một thuốc kháng acid dạ dày dưới dạng hỗn

dịch. Thuốc làm giảm acid dịch vị dư thừa, dé làm giảm độ acid trong dạ dày, như vậy làm giảm các triệu

chứng trong viêm loét dạ dày tá tràng, ợ chua, ợ nóng, đây bụng và trào ngược dạ dày thực quản.

Thuốc được bào chế dưới dạng hỗn dịch, tạo một màn bảo vệ tựa chất nhày che phủ diện rộng niêm mạc

đường tiêu hóa. Lớp màng bảo vệ phân tán mịn làm liễn nhanh ỗ viêm và loét, bảo vệ niêm mạc dạ dày chống

lại tác động bên ngoài và làm người bệnh dễ chịu ngay.

Do thuốc là sự phối hợp của hai muối nhôm và magie, giảm tác dụng phụ ở dạ dày ruột (do muối nhôm gay tao

bón, và muối magie có tác dụng nhuận tràng).

Dược động học ch

Thuốc hằu như không được hấp thu ở dạ dày ruột. Thức ăn có thể Kệo dài tác dụng trung hoà acid của thuốc.

Thuốc được đào thải ra ngoài theo phân.

CHỈ ĐỊNH
Loét dạ dày - tá tràng, viêm dạ dày, chứng tăng acid dạ dày (cảm giác chua ở dạ dày, buồn nôn, nôn, đau vùng

dạ dày, ợ chua), viêm thực quản do trào ngược.

LIEULUQNGVACACHDUNG

Người lớn: 1 gói/ lần x 3 lằn/ngày. Uống thuốc sau khi ăn. Trong trường hợp bị loét da day — tá tràng, uống 1

gói / lần x 4 lằn/ngày; uống sau bữa ăn và trước khi đi ngủ.

Trẻ em (6-12 tuỗi): Uống 1⁄2 liều người lớn, thay đổi tùy theo liều dùng và tuổi của bệnh nhân.

CHÓNG CHỈĐỊNH

- __ Mẫn cảm với bắt cứ thành phần nào của thuốc.

- Trẻ dưới 6 tuổi.

-.__ Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày — ruột hoặc trực tràng không rõ nguyên nhân, trĩ, phù nề, huyết áp cao bắt

thường ở thai phụ, tiêu chảy.

- _ Giảm phosphat máu.

-. Suy chức năng thận nặng.

THẬN TRỌNG

-._ Dùng thận trọng cho bệnh nhân đang được điều trị bằng các thuốc khác.

-__ Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân suy thận nặng vì khả năng tích luỹ nhôm va magie trong co’ thé.

- __ Thận trọng ở những bệnh nhân có chế độ ăn kiêng it phospho, hap thu kém, suy nhược vì muối nhôm hính

thành ở dạng muối phosphat không hoà tan nên sự hấp thu giảm, và được thải ra ngoài qua phân. Vì vậy,

ở những bệnh nhân này nêu điều trị lâu dài có thể bị tình trạng phosphat máu thấp (chánăn, nhược cơ,

hay băn khoăn, lo lắng...) và loãng xương. -& A :

- Thận trọng khi dùng cho trẻ nhỏ vì có nguy cơ mắc bệnh tiêm ẫn (đau ruột thừa), tình trạng tăng magie

huyết, nhiễm độc nhôm đặc biệt ở trẻ bị mắt nước và suy thận.

https://trungtamthuoc.com/



     

 
https://trungtamthuoc.com/



- __ Thận trọng khi sử dụng cho người già, nếu dùng lâu dài có thể làm tình trạng các bệnh về xương xâu đi do

làm giảm phospho và calci.

- __ Nếu triệu chứng không giảm trong 2 tuần dùng thuốc, nên ngưng sử dụng thuốc và tham khảo ý kiến của

thầy thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai:

Giống như các thuốc kháng acid khác, thuốc được coi là an toàn, miễn là tránh dùng lâu dài với liều cao.

Phụ nữ nuôi con bú:

Mặc dù một lượng nhỏ nhôm và magie có thể được bài tiết vào sữa mẹ nhưng nồng độ không đủ cao đề gây

tác dụng phụ cho trẻ bú mẹ. Thuốc có thể được sử dụng trong thời gian cho con bú nhưng không nên dùng

thường xuyên với liều cao.

ẢNH HƯỚNG ĐÉN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng đối với người lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN

Trên hệ tiêu hóa có thể xảy ra táo bón hoặc tiêu chảy trong thời gian dùng thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUÓC

Vì các thuốc trung hoà acid dịch vị có thể làm thay đổi sự hấp thu của một số lượng lớn các thuốc nên các

thuốc cần phải dùng riêng rẽ cách nhau từ 2-3 giờ: 5

Khi dùng phối hợp Almagat với các thuốc chống viêm phi steroid (flufenamic;-mefenamic acid, indomethacin),

các thuốc kháng histamin (cimetidin, famotidin, ranitidin), các thuốc nhóm digital (digoxin, digitoxin),

clopromazin, lansoprazol va prednisolon lam giảm hắp thu của các thuốc phối hợp.

Gabapentin và ketoconazol bị giảm hắp thu khi dùng đồng thời với Almagat do thay đổi pH dạ dày ruột.

Penicitamin, quinolon (ciprofioxacin), tetracyclin (clortetracyclin, demeclocyclin, doxycyclin), muối sắt (sắt

sulphat) khi dùng đồng thời với Almagat bị giam hap thu do tao phtrc khéng tan véi Almagat.

Quinidin có thể tăng độc tính do bị giảm bài tiết vì kiềm hoá nước tiêu.

Các salicylat (acetylsalicylic acid) khi dùng phối hợp với Almagat lượng salicylat giảm do bị tăng bài tiết vì kiềm

hoá nước tiểu đặc biệt khi dùng liều cao salicylat.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Có thể xảy ra tình trạng loãng xương và hàm lượng phosphat trong máu tháp ở bệnh nhân sử dụng thuốc liều

cao và dài ngày hoặc ở bệnh nhân có chế độ ăn kiêng ít phospho.

BAO QUAN

Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô, dưới 30C.

TIÊU CHUĂN CHÁT LƯỢNG: Nhà sản xuất
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuắt.

  
Sản xuất bởi:

IL —- YANG PHARM CO., LTD

#110, Hagral-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeongi-do, Han Quéc. %TRƯỜNG PHÒNG

n Huy Hing a
Thuốc nay chi dùng theo đơn của bác sỹ. Đểxxa tâmAguye tré em.   

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ

IL - YANG PHARM CO., LTD

J5@
Director. Do Oen Chung  
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